
STT Hệ Khóa Mã sinh viên Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Tên loại chứng chỉ Kết quả

1 LT K28.1 35231020110 Lê Công Dũng Nam Kế toán doanh nghiệp Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

2 LT K28.1 35231020084 Nguyễn Thị Bích Na Nữ Kế toán doanh nghiệp Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

3 LT K28.1 35231020111 Hồ Thị Thúy Ái Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

4 LT K28.1 35231020161 Nguyễn Thị Trang Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

5 LT K28.1 35231020121 Trần Thị Bích Thủy Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

6 LT K28.1 35231020119 Trương Ngọc Trâm Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

7 LT K28.1 35231020391 Đinh Thị Tuyết Linh Nữ Kinh doanh Quốc tế Chứng chỉ CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và do UEH cấp Đủ điều kiện

8 LT K28.1 35231020237 Lê Thị Hà Nữ Kinh doanh Quốc tế Chứng chỉ CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và do UEH cấp Đủ điều kiện

9 LT K28.1 35231020205 Phạm Thị Hồng Ánh Nữ Kinh doanh Quốc tế Chứng chỉ CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và do UEH cấp Đủ điều kiện

10 LT K28.1 35231020306 Trương Thanh Phương Nữ Kinh doanh Quốc tế Chứng chỉ CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và do UEH cấp Đủ điều kiện

11 LT K28.1 35231020144 Phạm Thanh Sang Nam Ngân hàng Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

12 LT K28.2 35231022239 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ Kinh doanh Quốc tế Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

13 LT K28.2 35231022197 Mai Anh Nguyệt Nữ Marketing Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

14 LT K28.2 35231022125 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Marketing Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

15 LT K28.2 35231022251 Phi Hồng Lê Nữ Marketing Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

16 LT K29.1 35241020197 Mạch Diễm My Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

17 LT K29.1 35241020200 Mạch Trúc My Nữ Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

18 LT K29.1 35241020015 Huỳnh Dương Quân Nam Marketing Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

19 LT K29.1 35241020661 Võ Văn Thìn Nam Marketing Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

20 LT K29.1 35241020180 Trần Hoàng Phú Nam Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365 Đủ điều kiện

21 VB2 K26.1 33231020070 Trịnh Phi Yến Nữ Kế toán doanh nghiệp Chứng chỉ CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và do UEH cấp Đủ điều kiện

22 VB2 K26.1 33231020010 Trần Quốc Bảo Nam Tài chính Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện
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23 VB2 K26.2 33231022179 Nguyễn Hoàng Giang Nam Quản trị Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

24 VB2 K26.2 33231022008 Trần Tuấn Anh Nam Quản trị Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

25 VB2 K27.1 33241020228 Lê Bích Thảo Nữ Luật Kinh doanh Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

26 VB2 K27.1 33241020356 Phù Hoàn Tuấn Nam Luật Kinh doanh Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

27 VB2 K27.1 33241020336 Văn Đức Long Nam Luật Kinh doanh Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

28 VB2 K27.1 33241020395 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Tài chính Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện

29 VB2 K27.2 33241022060 Hà Quang Huy Nam Quản trị Văn bằng CĐ/ĐH/Th.S/TS thuộc nhóm ngành: Sư phạm tin học, HTTTQL, TMĐ    Đủ điều kiện

30 VB2 K27.2 33241022074 Ngô Quốc Khánh Nam Tài chính Chứng chỉ tin học IC3 GS5 Đủ điều kiện
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